LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20
(Từ ngày 18/01/2021 – 22/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	58
	Ngày hội trình diễn thời trang

	
	
	2
	Tiếng Việt
	286
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	287
	 Bài 4: Giải thưởng tình bạn (T2)


	
	
	4
	Đạo Đức
	20
	Tự giác tham gia các hoạt động của trường

	
	Chiều
	1
	GDTC
	39
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (T1)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	20
	Sáng tạo từ những khối cơ bản (T3)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	59
	Sử dụng trang phục hằng ngày

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	20
	TTAN: Nhạc sĩ Vôn- gang a-ma- đớt Mô-da.

	
	
	2
	Tiếng Việt
	288
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn (T3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	289
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn (T4)

	
	
	4
	Toán
	96
	Số có hai chữ số (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	39
	Bài 15: Cây xung quanh em

	
	
	2
	GDTC
	40
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	39
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	290
	Bài 5: Sinh nhật của voi con (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	291
	Bài 5: Sinh nhật của voi con (T2)

	
	
	3
	Toán
	97
	Số có hai chữ số (T2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	292
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	40
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	293
	Ôn luyện

	
	
	3
	Tăng cường TV
	294
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	295
	Bài 5: Sinh nhật của voi con (T3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	296
	Bài 5: Sinh nhật của voi con (T4)

	
	
	3
	Toán
	98
	Số có hai chữ số (T3)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	99
	Toán (Ôn luyện)

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	40
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	297
	Ôn tập

	
	
	3
	Tiếng Việt
	298
	Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	100
	Toán (Ôn luyện)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	299
	Luyện tập

	
	
	2
	Tăng cường TV
	300
	Bài 27: Con cá sống ở dưới nước (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	60
	Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới


